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BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hương Bình, ngày 19 tháng 02 năm 2024



SỔ THEO DÕI TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI BỘ PHẬN TN&TKQ


	STT
	Số PTN
	Mã số hồ sơ
	Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ
	Nội dung công việc đề nghị giải quyết
	Ngày nhận
	Ngày hẹn trả
	Ngày Phòng chuyên môn giao kết quả
	Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	Ngày trả
	Ký nhận
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	24.00142
	000.55.38.H57-240205-0254
	Lê Văn Ngọc
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	05/02/2024
	06/02/2024
	05/02/2024
	05/02/2024
	
	

	2
	24.00141
	000.55.38.H57-240205-0115
	Huỳnh Đượm
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	05/02/2024
	06/02/2024
	05/02/2024
	05/02/2024
	
	

	3
	24.00140
	000.55.38.H57-240205-0106
	Huỳnh Đượm
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	05/02/2024
	06/02/2024
	05/02/2024
	05/02/2024
	
	

	4
	24.00139
	000.55.38.H57-240205-0104
	Huỳnh Đượm
	Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
	05/02/2024
	07/02/2024
	05/02/2024
	05/02/2024
	
	

	5
	24.00138
	000.55.38.H57-240202-0342
	Trương Sinh
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	02/02/2024
	05/02/2024
	02/02/2024
	02/02/2024
	
	

	6
	24.00137
	000.55.38.H57-240202-0160
	TRƯƠNG VĂN TUÂN
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	02/02/2024
	05/02/2024
	02/02/2024
	02/02/2024
	
	

	7
	24.00136
	000.55.38.H57-240202-0153
	TRƯƠNG VĂN TUÂN
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	02/02/2024
	05/02/2024
	02/02/2024
	02/02/2024
	
	

	8
	24.00135
	000.55.38.H57-240202-0097
	Lê Văn Long
	Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
	02/02/2024
	05/03/2024
	05/02/2024
	05/02/2024
	
	

	9
	24.00134
	000.55.38.H57-240202-0066
	Mai Xuân Lợi
	Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
	02/02/2024
	20/02/2024
	05/02/2024
	05/02/2024
	
	

	10
	24.00132
	000.55.38.H57-240201-0029
	ĐÀO VĂN TRUNG
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	02/02/2024
	05/02/2024
	02/02/2024
	02/02/2024
	
	

	11
	24.00133
	000.55.38.H57-240126-0552
	TRƯƠNG ĐỨC HẬU
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	02/02/2024
	05/02/2024
	02/02/2024
	02/02/2024
	
	

	12
	24.00128
	000.55.38.H57-240201-0186
	LA QUANG ZÉT
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	02/02/2024
	05/02/2024
	02/02/2024
	02/02/2024
	
	

	13
	24.00129
	000.55.38.H57-240201-0046
	ĐÀO VĂN TRUNG
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	02/02/2024
	05/02/2024
	02/02/2024
	02/02/2024
	
	

	14
	24.00130
	000.55.38.H57-240201-0041
	ĐÀO VĂN TRUNG
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	02/02/2024
	05/02/2024
	02/02/2024
	02/02/2024
	
	

	15
	24.00131
	000.55.38.H57-240201-0032
	ĐÀO VĂN TRUNG
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	02/02/2024
	05/02/2024
	02/02/2024
	02/02/2024
	
	

	16
	24.00124
	000.55.38.H57-240201-0508
	ĐÀO VĂN TRUNG
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	02/02/2024
	05/02/2024
	02/02/2024
	02/02/2024
	
	

	17
	24.00125
	000.55.38.H57-240201-0503
	ĐÀO VĂN TRUNG
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	02/02/2024
	05/02/2024
	02/02/2024
	02/02/2024
	
	

	18
	24.00126
	000.55.38.H57-240201-0203
	LA QUANG ZÉT
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	02/02/2024
	05/02/2024
	02/02/2024
	02/02/2024
	
	

	19
	24.00127
	000.55.38.H57-240201-0195
	LA QUANG ZÉT
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	02/02/2024
	05/02/2024
	02/02/2024
	02/02/2024
	
	

	20
	24.00123
	000.55.38.H57-240201-0526
	ĐÀO VĂN TRUNG
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	02/02/2024
	05/02/2024
	02/02/2024
	02/02/2024
	
	

	21
	24.00122
	000.55.38.H57-240201-1047
	Hà Thị Hương
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	02/02/2024
	05/02/2024
	02/02/2024
	02/02/2024
	
	

	22
	24.00121
	000.55.38.H57-240201-1074
	Hà Thị Hương
	Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
	02/02/2024
	06/02/2024
	02/02/2024
	02/02/2024
	
	

	23
	24.00120
	000.55.38.H57-240131-0530
	ĐÀO VĂN TRUNG
	Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
	01/02/2024
	02/02/2024
	01/02/2024
	02/02/2024
	
	

	24
	24.00119
	000.55.38.H57-240130-0740
	LÊ XUÂN DŨNG
	Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cấp huyện
	30/01/2024
	22/03/2024
	19/02/2024
	
	
	

	25
	24.00118
	000.55.38.H57-240127-0224
	LÊ THỊ NHUNG
	Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
	30/01/2024
	01/02/2024
	30/01/2024
	30/01/2024
	
	

	26
	24.00117
	000.55.38.H57-240127-0225
	LÊ THỊ NHUNG
	Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
	30/01/2024
	01/02/2024
	30/01/2024
	30/01/2024
	
	

	27
	24.00116
	000.55.38.H57-240127-0226
	LÊ THỊ NHUNG
	Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
	30/01/2024
	01/02/2024
	30/01/2024
	30/01/2024
	
	

	28
	24.00115
	000.55.38.H57-240127-0227
	LÊ THỊ NHUNG
	Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
	30/01/2024
	01/02/2024
	30/01/2024
	30/01/2024
	
	

	29
	24.00114
	000.55.38.H57-240127-0223
	LÊ THỊ NHUNG
	Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
	30/01/2024
	01/02/2024
	30/01/2024
	30/01/2024
	
	

	30
	24.00113
	000.55.38.H57-240130-0081
	Trần Công Lợi
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	30/01/2024
	31/01/2024
	30/01/2024
	30/01/2024
	
	

	31
	24.00112
	000.55.38.H57-240127-0217
	LÊ THỊ NHUNG
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	29/01/2024
	30/01/2024
	29/01/2024
	29/01/2024
	
	

	32
	24.00111
	000.55.38.H57-240127-0216
	LÊ THỊ NHUNG
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	29/01/2024
	30/01/2024
	29/01/2024
	29/01/2024
	
	

	33
	24.00110
	000.55.38.H57-240126-0848
	LÊ THỊ NHUNG
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	29/01/2024
	30/01/2024
	29/01/2024
	29/01/2024
	
	

	34
	24.00109
	000.55.38.H57-240126-0839
	LÊ THỊ NHUNG
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	29/01/2024
	30/01/2024
	29/01/2024
	29/01/2024
	
	

	35
	24.00108
	000.55.38.H57-240126-0728
	LÊ THỊ NHUNG
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	29/01/2024
	30/01/2024
	29/01/2024
	29/01/2024
	
	

	36
	24.00107
	000.55.38.H57-240127-0222
	LÊ THỊ NHUNG
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	29/01/2024
	30/01/2024
	29/01/2024
	29/01/2024
	
	

	37
	24.00106
	000.55.38.H57-240129-0172
	TRẦN VĂN TÂM
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	29/01/2024
	30/01/2024
	29/01/2024
	29/01/2024
	
	

	38
	24.00105
	000.55.38.H57-240129-0038
	HUỲNH THỊ HỒNG
	Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
	29/01/2024
	31/01/2024
	29/01/2024
	29/01/2024
	
	

	39
	24.00104
	000.55.38.H57-240129-0134
	Hà Thị Hương
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	29/01/2024
	01/02/2024
	30/01/2024
	30/01/2024
	
	

	40
	
	G22.99.08-240126-3356
	HUỲNH TẤN TIẾN
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
	26/01/2024
	
	29/01/2024
	29/01/2024
	
	

	41
	24.00102
	G22.99.08-240126-2574
	HUỲNH DOÃN
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
	26/01/2024
	
	29/01/2024
	29/01/2024
	
	

	42
	24.00103
	G22.99.08-240126-2092
	LÊ VĂN RÔN
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
	26/01/2024
	
	30/01/2024
	30/01/2024
	
	

	43
	24.00100
	000.55.38.H57-240126-0318
	TRẦN VĂN TÂM
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	26/01/2024
	29/01/2024
	26/01/2024
	26/01/2024
	
	

	44
	24.00099
	000.55.38.H57-240126-0314
	TRẦN VĂN TÂM
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	26/01/2024
	29/01/2024
	26/01/2024
	26/01/2024
	
	

	45
	24.00101
	G22.99.08-240126-1627
	TRẦN VĂN SÁU
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
	26/01/2024
	
	29/01/2024
	29/01/2024
	
	

	46
	24.00098
	000.55.38.H57-240124-0134
	NGUYỄN MINH TUẤN
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	26/01/2024
	31/01/2024
	29/01/2024
	29/01/2024
	
	

	47
	24.00097
	000.55.38.H57-240126-0008
	NGUYỄN HỮU HUY
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	26/01/2024
	29/01/2024
	29/01/2024
	29/01/2024
	
	

	48
	24.00096
	000.55.38.H57-240125-0087
	NGUYỄN HỮU HUY
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	26/01/2024
	29/01/2024
	26/01/2024
	26/01/2024
	
	

	49
	24.00095
	G22.99.08-240124-3936
	TRƯƠNG ĐĂNG ANH KHOA
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
	24/01/2024
	
	29/01/2024
	29/01/2024
	
	

	50
	24.00094
	000.55.38.H57-240124-1151
	Đào Xuân Lương
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	24/01/2024
	25/01/2024
	24/01/2024
	24/01/2024
	
	

	51
	24.00093
	000.55.38.H57-240124-1065
	Hồ Thị Mỹ Dung
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	24/01/2024
	25/01/2024
	24/01/2024
	24/01/2024
	
	

	52
	24.00092
	000.55.38.H57-240124-0873
	HỒ THỊ MỸ DUNG
	Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
	24/01/2024
	26/01/2024
	24/01/2024
	24/01/2024
	
	

	53
	24.00091
	000.55.38.H57-240123-1017
	TRẦN XUÂN NHÂN
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	24/01/2024
	25/01/2024
	24/01/2024
	24/01/2024
	
	

	54
	24.00090
	000.55.38.H57-240122-1054
	Trần Thị Thuận
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	22/01/2024
	23/01/2024
	22/01/2024
	22/01/2024
	
	

	55
	24.00089
	000.55.38.H57-240122-1051
	Trần Thị Thuận
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	22/01/2024
	23/01/2024
	22/01/2024
	22/01/2024
	
	

	56
	24.00088
	000.55.38.H57-240122-1056
	Trần Thị Thuận
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	22/01/2024
	23/01/2024
	22/01/2024
	22/01/2024
	
	

	57
	24.00087
	000.55.38.H57-240122-0846
	Võ Thị Thanh Nga
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	22/01/2024
	23/01/2024
	22/01/2024
	22/01/2024
	
	

	58
	24.00086
	000.55.38.H57-240122-0643
	TRẦN THỊ KIM ANH
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	22/01/2024
	23/01/2024
	22/01/2024
	22/01/2024
	
	

	59
	24.00085
	000.55.38.H57-240122-0355
	TRẦN THỊ HÀ
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	22/01/2024
	23/01/2024
	22/01/2024
	22/01/2024
	
	

	60
	24.00084
	000.55.38.H57-240122-0427
	Nguyễn Hồng Như
	Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
	22/01/2024
	24/01/2024
	22/01/2024
	22/01/2024
	
	

	61
	24.00083
	000.55.38.H57-240122-0402
	Nguyễn Hồng Như
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	22/01/2024
	23/01/2024
	22/01/2024
	22/01/2024
	
	

	62
	24.00082
	000.55.38.H57-240106-0046
	Huỳnh Khánh Tuấn
	Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu - Thửa 51 + Luân chuyển xã/phường
	22/01/2024
	13/03/2024
	02/02/2024
	
	
	

	63
	24.00081
	000.55.38.H57-240106-0050
	Huỳnh Khánh Tuấn
	Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu - Thửa 52 + Luân chuyển xã/phường
	22/01/2024
	13/03/2024
	02/02/2024
	
	
	

	64
	24.00080
	000.55.38.H57-240102-1360
	nguyễn văn thành
	Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Không thuế) + Thay đổi địa chỉ + Luân chuyển xã/phường
	22/01/2024
	31/01/2024
	30/01/2024
	30/01/2024
	
	

	65
	24.00079
	000.55.38.H57-240122-0121
	Võ Thị Thanh Nga
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	22/01/2024
	23/01/2024
	22/01/2024
	22/01/2024
	
	

	66
	24.00078
	000.55.38.H57-240122-0032
	VÕ THỊ THANH NGA
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	22/01/2024
	23/01/2024
	22/01/2024
	22/01/2024
	
	

	67
	24.00076
	000.55.38.H57-240118-1075
	Nguyễn Thị Mộng Tuyền
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	18/01/2024
	19/01/2024
	18/01/2024
	18/01/2024
	
	

	68
	24.00075
	000.55.38.H57-240118-1021
	Trương Tấn
	Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
	18/01/2024
	29/01/2024
	30/01/2024
	30/01/2024
	
	

	69
	24.00074
	000.55.38.H57-240118-0925
	Trương Tấn
	Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
	18/01/2024
	08/02/2024
	30/01/2024
	30/01/2024
	
	

	70
	24.00073
	000.55.38.H57-240118-0037
	NGUYỄN VĂN DUẪN
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	18/01/2024
	19/01/2024
	18/01/2024
	18/01/2024
	
	

	71
	24.00077
	G22.99.08-240118-2036
	LÊ PHƯỚC TẤN
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
	18/01/2024
	
	18/01/2024
	18/01/2024
	
	

	72
	24.00072
	000.55.38.H57-240117-1125
	Nguyễn Thị Mỹ Dạ Huyền Nhi
	Thủ tục đăng ký khai sinh
	17/01/2024
	18/01/2024
	18/01/2024
	18/01/2024
	
	

	73
	24.00071
	000.55.38.H57-240117-0881
	Dương Văn Tý
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	17/01/2024
	18/01/2024
	17/01/2024
	17/01/2024
	
	

	74
	24.00070
	000.55.38.H57-240116-1687
	Pham Quang Huy
	Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị
	17/01/2024
	31/01/2024
	24/01/2024
	24/01/2024
	
	

	75
	24.00069
	000.55.38.H57-240117-0223
	LÊ TUẤN KIỆT
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	17/01/2024
	18/01/2024
	17/01/2024
	17/01/2024
	
	

	76
	24.00068
	000.55.38.H57-240117-0184
	Nguyễn Thị Kim Sa
	Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
	17/01/2024
	19/01/2024
	17/01/2024
	17/01/2024
	
	

	77
	24.00067
	000.55.38.H57-240116-1163
	ĐOÀN THỊ MY LY
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	16/01/2024
	17/01/2024
	16/01/2024
	16/01/2024
	
	

	78
	24.00066
	000.55.38.H57-240116-0388
	Tran Xuan Nhan
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	16/01/2024
	17/01/2024
	16/01/2024
	16/01/2024
	
	

	79
	24.00065
	000.55.38.H57-240116-1089
	NGUYỄN QUANG HIẾU
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	16/01/2024
	17/01/2024
	16/01/2024
	16/01/2024
	
	

	80
	24.00064
	000.55.38.H57-240116-1109
	NGUYỄN QUANG HIẾU
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	16/01/2024
	17/01/2024
	16/01/2024
	16/01/2024
	
	

	81
	24.00063
	000.55.38.H57-240116-1068
	NGUYỄN QUANG HIẾU
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	16/01/2024
	17/01/2024
	16/01/2024
	16/01/2024
	
	

	82
	24.00061
	000.55.38.H57-240115-1433
	Võ Tin
	Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
	15/01/2024
	24/01/2024
	24/01/2024
	24/01/2024
	
	

	83
	24.00060
	000.55.38.H57-240115-1293
	Nguyễn Thị Phúc
	Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
	15/01/2024
	17/01/2024
	15/01/2024
	15/01/2024
	
	

	84
	24.00059
	G22.99.08-240115-3925
	TRẦN THỊ THUẬN
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
	15/01/2024
	
	16/01/2024
	16/01/2024
	
	

	85
	24.00058
	000.55.38.H57-240115-0900
	Trần Thị Liễu
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	15/01/2024
	16/01/2024
	15/01/2024
	15/01/2024
	
	

	86
	24.00057
	000.55.38.H57-240115-0863
	NGUYỄN THỊ HIỀN
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	15/01/2024
	16/01/2024
	15/01/2024
	15/01/2024
	
	

	87
	24.00056
	000.55.38.H57-240115-0728
	Hoàng Thị Thanh Hiền
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	15/01/2024
	18/01/2024
	15/01/2024
	15/01/2024
	
	

	88
	24.00055
	000.55.38.H57-240115-0696
	Hồ Văn Can
	Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
	15/01/2024
	16/01/2024
	15/01/2024
	15/01/2024
	
	

	89
	24.00054
	000.55.38.H57-240115-0512
	PHẠM THỊ NGỌC NGÂN
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	15/01/2024
	16/01/2024
	15/01/2024
	15/01/2024
	
	

	90
	24.00053
	000.55.38.H57-240115-0489
	PHẠM THỊ NGỌC NGÂN
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	15/01/2024
	16/01/2024
	15/01/2024
	15/01/2024
	
	

	91
	24.00052
	000.55.38.H57-240115-0483
	Phạm Thị Tý
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	15/01/2024
	18/01/2024
	15/01/2024
	15/01/2024
	
	

	92
	24.00051
	000.55.38.H57-240115-0164
	Lê Thị Hồng Vân
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	15/01/2024
	16/01/2024
	15/01/2024
	15/01/2024
	
	

	93
	24.00050
	000.55.38.H57-240115-0118
	Huỳnh Văn Khổ
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	15/01/2024
	16/01/2024
	15/01/2024
	15/01/2024
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